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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ VỀ HỘ GIA ĐÌNH - ẤP - XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 6182/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020;
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Phiếu chuyển số 1188-PC/VPTU ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Thành ủy;
Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố tại Công văn số 344/VPĐP-KHTH ngày 10 tháng 7 năm 2017 về việc Ban hành Bộ tiêu chí Hộ gia đình - Ấp - Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành tiêu chí về Hộ gia đình - ấp - xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 (theo phụ lục đính kèm).
Căn cứ tình hình thực tế, Bộ tiêu chí này sẽ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của thành phố trong từng thời kỳ.
Điều 2. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, Giám đốc các Sở- ngành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban CĐ CTXDNTM TW;
- VP Điều phối/Ban CĐ CTXDNTMTW;
- Bộ NN&PTNT;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- BCĐ của TU về CTXD NTM TP;
- VP Điều phối CTXDNTM TP;
- BCĐ CTXDNTM các huyện: Củ Chi, Hóc  Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ;
- VPUB: các PVP;
- Phòng KT, TH, VX;
- Lưu: VT, (KT/H.A).
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BỘ TIÊU CHÍ VỀ HỘ GIA ĐÌNH - ẤP - XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3978/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
I. HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU
	TT
	TÊN TIÊU CHÍ
	NỘI DUNG TIÊU CHÍ

	1
	Chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước
	Hộ gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương; không vi phạm an ninh, trật tự và tệ nạn xã hội; không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng; không tham gia khiếu kiện đông người kéo dài; khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.

	2
	Nhà ở và công trình phụ trợ
	Nhà ở của hộ gia đình đạt chuẩn theo quy định của Bộ xây dựng (đảm bảo 3 cứng: nền cứng, khung cứng, mái cứng; diện tích ở tối thiểu đạt 14m2/người; niên hạn sử dụng công trình nhà ở từ 20 năm trở lên).

	
	
	Nhà ở và công trình phụ trợ không vi phạm hành lang vỉa hè theo quy định.

	
	
	Có trồng cây xanh trong khuôn viên, xung quanh nhà.

	
	
	Không có các hoạt động lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh; không để tồn lưu rác thải trước cổng và xung quanh nhà; không xả nước thải ra đường; chất thải, nước thải được thu gom, xử lý theo quy định.

	
	
	Có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, có hệ thống tiêu thoát nước tốt, không để ứ đọng; đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ)

	
	
	Hộ có hoạt động chăn nuôi: Phải đảm bảo chuồng trại chăn nuôi đúng quy cách, kỹ thuật, có sử dụng hầm biogas hoặc chế phẩm sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường; thực hiện tiêm phòng dịch cho gia súc đầy đủ theo quy định.

	3
	Nước sạch và Vệ sinh an toàn thực phẩm
	Hộ gia đình sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế; thực hiện ăn chín, uống sôi, vệ sinh môi trường tốt; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh.

	
	
	Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

	4
	Điện hoạt sinh
	Sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn theo quy định của ngành điện, có sử dụng thiết bị tiết kiệm điện trong gia đình.

	5
	Giáo dục, Văn hóa, Y tế
	Giáo dục:
- Trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, không có học sinh bỏ học.
- 95% lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động có việc làm thường xuyên.
- 85% lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động được qua đào tạo.

	
	
	Văn hóa:
- Gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình học tập, gia đình văn hóa.
- Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
- Ứng xử văn minh lịch sự, hòa nhã, tương thân tương ái, giữ gìn truyền thống đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm.

	
	
	Y tế:
100% các thành viên trong hộ gia đình đều tham gia bảo hiểm y tế; trẻ em dưới 5 tuổi trong gia đình được tiêm phòng bệnh đầy đủ các loại bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.


II. ẤP ĐẠT CHUẨN ẤP NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU:
1. Có từ 90% số hộ trở lên trong ấp đạt hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu.
2. Định kỳ tối thiểu 01 lần/tuần có tổ chức làm tổng vệ sinh chung toàn ấp (có quy định thời gian cố định).
III. XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU:
Ngoài đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 6182/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu phải đạt thêm:
1. Có 100% số ấp trong xã đạt chuẩn ấp nông thôn mới kiểu mẫu.
2. Có Tổ, xe hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt thường xuyên, đảm bảo vệ sinh môi trường.
